
Biểu số 114/CK TC-NSNN

Ghi chú

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

Tổng thu 150.377.000.000 144.826.000.000 106.134.656.707 98.550.496.780 70,58% 68,05%

I. Các khoản thu 100% 1.099.000.000 1.099.000.000 826.265.353 142.518.003 12,97%

- Phí, lệ phí 63.000.000 63.000.000 364.216.795 60.372.900 578,12% 95,83%

- Thu từ quỹ đất công ích và thu 

hoa lợi công sản khác 1.001.000.000 1.001.000.000 24.104.000 24.104.000 2,41% 2,41%

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

- Tiền thuê đất, mặt nước 69.492.910

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy

 định 0 0 221.909.291 3.594.000

- Thu hồi các khoản chi năm trước 4.700.000 4.700.000

- Đóng góp tự nguyện của các tổ

chức, cá nhân 0 0 0 0

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.000.000 10.000.000 16.781.822 16.781.822 167,82% 167,82%

- Thu khác 25.000.000 25.000.000 125.060.535 32.965.281 500,24% 131,86%

II. Các khoản thu phân chia theo 

tỷ lệ phần trăm 20.300.000.000 14.749.000.000 12.464.146.273 5.563.733.696 61,40% 37,72%

1. Các khoản thu phân chia 2.730.000.000   650.000.000      2.530.654.111    584.473.905       92,70% 89,92%

- Thuế thu nhập cá nhân 130.000.000 130.000.000 883.273.849 254.997.793 679,44% 196,15%

- Lệ phí trước bạ 2.600.000.000 520.000.000 1.647.380.262 329.476.112 63,36% 63,36%

2. Các khoản thu phân chi khác do cấp 

tỉnh quy định 17.570.000.000 14.099.000.000 9.933.492.162 4.979.259.791 56,54% 35,32%
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-Thuế GTGT 5.250.000.000 3.675.000.000 3.614.422.972 2.530.096.129 68,85% 68,85%

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp 320.000.000 224.000.000 431.094.867 301.766.422 134,72% 134,72%

- Thuế tài nguyên 823.903.611 0

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, 

vùng trời, vùng biển 2.323.564.312 0

- Tiền sử dụng đất 12.000.000.000 10.200.000.000 2.740.506.400 2.147.397.240 22,84% 21,05%

III. Thu chuyển nguồn 0 22.256.958.581 22.256.958.581

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0 0

V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 128.978.000.000 128.978.000.000 70.587.286.500 70.587.286.500 54,73%

- Bổ sung cân đối ngân sách 85.294.000.000 85.294.000.000 42.642.000.000 42.642.000.000 49,99% 49,99%

- Bổ sung có mục tiêu 43.684.000.000 43.684.000.000 27.945.286.500 27.945.286.500 63,97% 63,97%
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